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I. Trắc nghiệm
Câu 1: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có công cơ học?
A. Một học sinh đang học bài.
B. Một người kéo gầu nước từ dưới giếng lên.
C. Một người đang cố đẩy xe nhưng xe không chuyển động.
D. Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng.
Câu 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không có công cơ học?
A. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.
B. Người công nhân đẩy xe gòong lên xe dịch chuyển.
C. Một học sinh đang cố đẩy hòn đá nhưng không đẩy nổi.
D. Người công nhân dùng ròng rọc kéo vật lên cao.	
Câu 3: Trong các đơn vị sau, đơn vị nào là đơn vị của công cơ học?
A. N        		  B. J			      C. W			D. N/m
Câu 4: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào trọng lực thực hiện công?
A. Đầu tàu hỏa đang kéo các toa xe chuyển động trên đường ray nằm ngang.
B. Một người đẩy thùng hàng chuyển động trên mặt đường nằm ngang.
C. Con bò đang kéo xe trên mặt đường nằm ngang.
D. Quả dừa rơi từ trên cao xuống đất.	
Câu 5: Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120 cm?
A. 240000 J                        B. 24000 J                          C. 2400 J                          D. 240 J
Câu 6: Dùng cần cẩu để nâng thùng hàng có khối lượng 2500kg lên cao 12m. Công thực hiện trong trường hợp này là bao nhiêu? 
A. 350 kJ                          B. 300 kJ                         C. 30 kJ                        D. 450kJ
Câu 7: Có mấy loại máy cơ đơn giản thường dùng?
A. 1			        B. 2			    C. 3			         D. 4
Câu 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với “Định luật về công”?
A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công.
B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi.
C. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn về đường đi.
D. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
Câu 9: Người ta phải dùng 1 lực 500N mới kéo được vật nặng 80kg lên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4m và độ cao 1,2m. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau? 
A. H = 38%		         B. H = 48%			 C. H = 58%			  D. H = 68%
Câu 10: Để biết ai làm việc khỏe hơn, người ta căn cứ vào đại lượng vật lý nào?
A. Công cơ học					C. Thời gian làm việc
B. Công suất					           D. Hiệu suất
Câu 11: Đơn vị của công suất là
A. N/m2		          B. N.m			C. W				D. J.s
Câu 12: Một cần cẩu nâng một vật có khối lượng 500kg lên cao 6m trong 8 giây. Công suất của cần cẩu là?         
A. 2250W			B. 3500W			C. 3800W		          D. 3750W
Câu 13: Một con ngựa kéo một chiếc xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 300N. Công suất của con ngựa có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau: 
A. 750W			B. 550W			C. 650W		          D. 850W
Câu 14: Đơn vị của cơ năng là:
A. N/m2		         B. W				C. J		                   D. N/m
Câu 15: Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó:
A. có khả năng thực hiện công.	         C. có khối lượng rất lớn.
B. có trọng lượng lớn.	         D. chịu tác dụng của một lực lớn.
Câu 16: Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Khối lượng					         C. Độ cao của vật 
B. Khối lượng và chất làm vật			         D. Khối lượng và vận tốc của vật
Câu 17: Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào
A. khối lượng và chất làm vật.	        C. vận tốc của vật.
B. độ biến dạng của vật đàn hồi.	        D. khối lượng.
Câu 18: Một vận động viên cử tạ, khi tạ rời khỏi tay vận động viên, cơ năng của quả tạ ở dạng:
A. Thế năng trọng trường và động năng.                      C. Thế năng trọng trường.
B. Thế năng đàn hồi.                                                     D. Động năng
Câu 19: Trong các vật sau, vật nào có động năng?
A. Chiếc xe đạp đang đậu trong bãi xe.
B. Hòn bi đang nằm yên trên mặt sàn.
C. Hòn bi đang lăn trên mặt phẳng nghiêng.
D. Quả cầu treo bởi sợi dây cách mặt đất 1 đoạn h và đang đứng yên.
Câu 20: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng trọng trường?
A. Quả bóng đang lăn trên mặt sân.				    C. Chiếc lá đang rơi.
B. Một người đang đứng trên tầng 3 của 1 tòa nhà.		    D. Con chim đang bay trên cao.
II. Tự luận
Bài 1: Dưới tác dụng của lực kéo 10000N, tàu hỏa chuyển động trên đường ray với tốc độ không đổi 18km/h trong 2 phút. Tính công của lực kéo.
Bài 2: Một con ngựa kéo một cái xe bằng lực kéo 300N. Xe chạy với tốc độ 6km/h. Coi ma sát là không đáng kể, tính công suất của con ngựa bằng đơn vị mã lực. Cho biết 1 mã lực (1HP) bằng 746W.
Bài 3: Người ta đẩy cho pittong nhỏ của máy thủy lực di chuyển xuống 1 đoạn 25cm với lực 10N. Khi đó pittong lớn đi lên 1 đoạn 0,15cm. Hỏi pittong lớn sẽ được nâng lên bằng 1 lực có độ lớn bằng bao nhiêu?
Bài 4: Người ta cần đưa 20 m3 nước lên độ cao 5m. Biết hiệu suất của máy bơm là 75% và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Tính công do máy bơm sinh ra.
